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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 29/2012/Qð-UBND Tuy Hòa, ngày 26 tháng 11 năm 2012 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc ban hành Quy ñịnh về tổ chức, quản lý dạy thêm, học thêm 
trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 
11 năm 2003; 

Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGDðT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo về việc ban hành Quy ñịnh dạy thêm, học thêm; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Giáo dục và ðào tạo Phú Yên tại Tờ trình số 
1352/TTr-SGDðT ngày 06 tháng 11 năm 2012, 

 
QUYẾT ðỊNH: 

 
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về tổ chức, quản lý dạy 

thêm, học thêm trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Quyết ñịnh 
này thay thế Chỉ thị số 12/2007/CT-UBND, ngày 18 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Phú Yên.  

ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám ñốc Sở Giáo dục và ðào tạo, 
Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, ñơn 
vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Phạm ðình Cự 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
QUY ðỊNH 

Về tổ chức, quản lý dạy thêm, học thêm trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 29/2012/Qð-UBND ngày 26/11/2012  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên) 
 

 

Chương I 
QUY ðỊNH CHUNG 

 
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng 
1. Văn bản này quy ñịnh về dạy thêm, học thêm có thu tiền trên ñịa bàn tỉnh 

Phú Yên bao gồm: trách nhiệm của UBND các cấp, các cơ quan quản lý giáo dục 
và các ngành liên quan trong việc quản lý dạy thêm, học thêm; ñiều kiện tổ chức 
dạy thêm, học thêm; thẩm quyền cấp phép tổ chức hoạt ñộng dạy thêm, học thêm; 
việc thu, quản lý và sử dụng tiền học thêm; công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi 
phạm. 

2. Văn bản này áp dụng ñối với người dạy thêm, người học thêm và các tổ 
chức, cá nhân tổ chức hoạt ñộng dạy thêm, học thêm hoặc có liên quan ñến hoạt 
ñộng dạy thêm, học thêm trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

3. Các hoạt ñộng dạy học ñược bố trí trong các buổi học tại trường không thu 
tiền như: dạy bù chương trình, ôn thi tốt nghiệp, phụ ñạo học sinh yếu kém, bồi 
dưỡng học sinh giỏi; tổ chức, cá nhân mở các nhóm, lớp dạy từ thiện không thu tiền 
ñều không thuộc ñối tượng và phạm vi ñiều chỉnh của văn bản này. 

4. Các nội dung về dạy thêm, học thêm không ñược quy ñịnh trong Quy ñịnh 
này thì áp dụng, thực hiện theo Thông tư 17/2012/TT-BGDðT ngày 16 tháng 5 
năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo về việc ban hành Quy ñịnh dạy 
thêm, học thêm (sau ñây gọi tắt là Thông tư 17/2012/TT-BGDðT). 

 
Chương II 

ðIỀU KIỆN TỔ CHỨC DẠY THÊM, HỌC THÊM 
 

ðiều 2. ðiều kiện tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường 
Các cơ sở giáo dục công lập (gồm: cơ sở giáo dục phổ thông, Trung tâm giáo 

dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp, Trung tâm 
Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp, Trung tâm học tập cộng ñồng, Trung tâm ngoại 
ngữ, tin học) nếu ñảm bảo ñiều kiện quy ñịnh tại ðiều 9, ðiều 10 Thông tư số 
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17/2012/TT-BGDðT thì ñược ñăng ký cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm 
trong nhà trường. 

ðiều 3. ðiều kiện tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường 
1. ðối với cá nhân: 
- Cá nhân không phải là cán bộ, công chức, viên chức ñảm bảo ñiều kiện quy 

ñịnh tại ðiều 9, ðiều 10 Thông tư số 17/2012/TT-BGDðT, ñược phép ñăng ký cấp 
phép tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường. 

- Cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức ñảm bảo các quy ñịnh tại khoản 4, 
ðiều 4; ðiều 9; ðiều 10 Thông tư số 17/2012/TT-BGDðT; ðiều 18, ðiều 19, ðiều 
20 Luật Cán bộ công chức 2008; ðiều 19 Luật Viên chức 2010 và ðiều 37 Luật 
Phòng chống tham nhũng ñược ñăng ký cấp phép tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài 
nhà trường. 

2. ðối với tổ chức:  
ðối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập và các tổ chức hoạt ñộng có liên 

quan ñến lĩnh vực giáo dục nếu có ñủ ñiều kiện quy ñịnh tại ðiều 9, ðiều 10 Thông 
tư số 17/2012/TT-BGDðT thì ñược ñăng ký cấp phép tổ chức dạy thêm, học thêm 
ngoài nhà trường. 

ðiều 4. Thời gian dạy thêm, học thêm  
1. Thời gian dạy trong ngày: 
- Buổi sáng: từ 07 giờ ñến 11 giờ; buổi chiều từ 13 giờ 30 ñến 19 giờ. 
- Không dạy thêm, học thêm vào ngày Chủ nhật, Tết và các ngày lễ lớn theo 

quy ñịnh của Nhà nước. 
2. Thời lượng dạy thêm, học thêm: 
a) ðối với học sinh tiểu học (bao gồm bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể 

thao và rèn luyện kỹ năng sống): không quá 02 tiết/buổi và không quá 03 buổi/tuần. 
b) ðối với học sinh trung học: không quá 04 tiết/buổi học, không quá 03 

buổi/tuần, mỗi môn không quá 02 tiết/buổi học. 
c) ðối với học viên ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông; ôn thi cao ñẳng, 

ñại học: thời lượng học thêm, dạy thêm do tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, học 
thêm thỏa thuận với người học, nhưng không quá 07 tiết/ngày. 

ðiều 5. Số người học trong một lớp 
1. ðối với cấp tiểu học: mỗi nhóm bồi dưỡng không quá 10 học sinh. 
2. ðối với bậc trung học: không quá 30 học sinh. 

 
Chương II 

THẨM QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC DẠY THÊM, HỌC THÊM 
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ðiều 6. Thẩm quyền cấp Giấy phép tổ chức hoạt ñộng dạy thêm, học 
thêm 

1. Giám ñốc Sở Giáo dục và ðào tạo cấp Giấy phép tổ chức dạy thêm, học 
thêm trong nhà trường và ngoài nhà trường ñối với các trường hợp: 

a) Tổ chức dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học 
phổ thông hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là 
chương trình trung học phổ thông. 

b) Các tổ chức, các trung tâm, cơ sở hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo dục, ñào 
tạo ñược UBND tỉnh hoặc Sở Giáo dục và ðào tạo cấp phép thành lập. 

2. Trưởng phòng Giáo dục và ðào tạo cấp Giấy phép tổ chức dạy thêm, học 
thêm ñối với các trường hợp tổ chức dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương 
trình trung học cơ sở hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao 
nhất là chương trình trung học cơ sở hoặc bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể 
thao, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh tiểu học (trừ ñiểm b, khoản 1 ðiều này). 

ðiều 7. Những trường hợp miễn cấp Giấy phép tổ chức dạy thêm, học 
thêm 

1. Các hoạt ñộng dạy học ñược bố trí trong các buổi học tại trường không thu 
tiền như: dạy bù chương trình, ôn thi tốt nghiệp, phụ ñạo học sinh yếu kém, bồi 
dưỡng học sinh giỏi. 

2. Tổ chức, cá nhân mở các nhóm, lớp dạy từ thiện không thu tiền (nhưng phải 
báo cáo với UBND cấp xã hoặc cơ quan quản lý giáo dục theo phân cấp, hồ sơ báo 
cáo mở lớp giống như hồ sơ ñề nghị cấp giấy phép mở cơ sở dạy thêm, học thêm 
ngoài nhà trường). 

 
Chương III 

THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TIỀN HỌC THÊM 
 

ðiều 8. Thu, quản lý và sử dụng tiền học thêm 
1. ðịnh mức thu, quản lý và sử dụng tiền học thêm của các lớp học thêm 

trong nhà trường do Hiệu trưởng nhà trường (hoặc Thủ trưởng cơ sở giáo dục ñó) 
quy ñịnh sau khi có văn bản thỏa thuận với Ban ñại diện cha mẹ học sinh và phải 
ñược ñưa vào quy chế chi tiêu nội bộ của ñơn vị. 

2. ðịnh mức thu, quản lý và sử dụng tiền học thêm ngoài nhà trường do chủ 
cơ sở, trung tâm hoặc người tổ chức dạy thêm, học thêm quy ñịnh sau khi thỏa 
thuận với người học hoặc với người ñăng ký dạy thêm. 

3. Học phí chỉ ñược thu theo từng tháng. Việc thu, quản lý và sử dụng tiền 
dạy thêm phải ñược thực hiện theo quy ñịnh tài chính hiện hành. 
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ðiều 9. Nghĩa vụ thuế và trách nhiệm với cộng ñồng 
Tổ chức, cá nhân dạy thêm có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ tài chính, 

thuế theo quy ñịnh; khuyến khích tham gia ủng hộ Quỹ khuyến học, Quỹ ñầu tư 
giáo dục của ñịa phương… 

 
Chương IV 

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ HOẠT ðỘNG DẠY THÊM, HỌC THÊM 
 

ðiều 10. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và ðào tạo 
1. Là cơ quan ñầu mối, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, ñịa 

phương, ñơn vị liên quan triển khai, ñôn ñốc, kiểm tra việc thực hiện Quy ñịnh này; 
chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý hoạt ñộng dạy thêm, học 
thêm trên ñịa bàn theo quy ñịnh. 

2. Cấp Giấy phép tổ chức hoạt ñộng dạy thêm, học thêm các ñối tượng ñược 
quy ñịnh tại khoản 1, ðiều 6. 

3. Tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan hướng dẫn, 
thanh tra, kiểm tra về hoạt ñộng dạy thêm, học thêm; phòng ngừa và xử lý vi phạm 
theo thẩm quyền hoặc ñề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm. 

4. Tổng hợp kết quả thực hiện quản lý dạy thêm, học thêm báo cáo Ủy ban 
nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục và ðào tạo khi kết thúc năm học hoặc theo yêu cầu ñột 
xuất. 

ðiều 11. Trách nhiệm của UBND huyện, thị xã, thành phố 
1. Chịu trách nhiệm quản lý hoạt ñộng dạy thêm, học thêm trên ñịa bàn theo 

quy ñịnh của UBND tỉnh. 
Thực hiện chế ñộ báo cáo ñịnh kỳ với UBND tỉnh (qua Sở Giáo dục và ðào 

tạo ñể tổng hợp) vào ngày 30 tháng 6 hàng năm. 
2. Chỉ ñạo UBND phường, xã, thị trấn quản lý, hỗ trợ an ninh, trật tự, vệ sinh 

môi trường; có trách nhiệm kiểm tra hoặc phối hợp với ngành Giáo dục kiểm tra 
hoạt ñộng dạy thêm, học thêm của các tổ chức, cá nhân trên ñịa bàn, kiến nghị cơ 
quan có thẩm quyền xử lý khi phát hiện sai phạm. 

ðiều 12. Trách nhiệm của Phòng Giáo dục và ðào tạo  
1. Cấp Giấy phép tổ chức hoạt ñộng dạy thêm, học thêm các ñối tượng ñược 

quy ñịnh tại khoản 2, ðiều 6. 
2. Thực hiện việc quản lý dạy thêm, học thêm trong nhà trường và ngoài nhà 

trường của tổ chức, cá nhân theo quy ñịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh. Chịu trách 
nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp huyện về quản lý dạy thêm, học thêm trên ñịa 
bàn. 
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3. Phổ biến, chỉ ñạo các trường, các tổ chức và cá nhân liên quan thực hiện 
Quy ñịnh về dạy thêm, học thêm.  

4. Tổ chức hoặc phối hợp với các ban, ngành liên quan thanh tra, kiểm tra 
hoạt ñộng dạy thêm, học thêm; phát hiện và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc ñề 
nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm. 

5. Tổng hợp kết quả thực hiện dạy thêm, học thêm báo cáo Ủy ban nhân dân 
cấp huyện và Sở Giáo dục và ðào tạo vào ngày 20 tháng 6 hàng năm hoặc báo cáo 
theo yêu cầu ñột xuất. 

ðiều 13. Trách nhiệm của giáo viên tham gia thực hiện dạy thêm 
1. Chịu trách nhiệm thực hiện các quy ñịnh tại văn bản này, các quy ñịnh 

chung của ngành và các quy ñịnh liên quan. 
2. Nêu cao ý thức, ñạo ñức nghề nghiệp; hoàn thành trách nhiệm giảng dạy 

và giáo dục học sinh trong và ngoài giờ chính khóa; chuẩn bị kỹ nội dung, phương 
pháp dạy học phù hợp với ñối tượng học thêm. 

3. Không có bất cứ hình thức tiêu cực nào ñể học sinh lớp mình ñang giảng 
dạy phải tham gia học thêm. 

ðiều 14. Trách nhiệm của học sinh và cha mẹ học sinh tham gia học 
thêm 

1. Học sinh phải có thái ñộ tôn trọng lễ phép với người dạy, có trách nhiệm 
thực hiện ñầy ñủ các quy ñịnh của lớp học thêm và của người dạy. 

ðược quyền lựa chọn môn học, lớp học, thời gian tham gia học thêm phù 
hợp khả năng, trình ñộ, nhu cầu học tập của bản thân. 

Phản ánh với giáo viên, hoặc hiệu trưởng về những bất cập trong việc dạy 
thêm, học thêm ñể nhà trường kịp thời giải quyết. 

Khi tham gia học thêm phải có ñơn ñăng ký học thêm, ñảm bảo nguyên tắc 
tự nguyện và có ý kiến ñồng ý của cha mẹ học sinh. 

2. Cha mẹ học sinh có trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn, chọn nội dung, hình 
thức học thêm phù hợp ñáp ứng yêu cầu học tập, ñảm bảo sức khỏe và kiểm tra, 
quản lý việc tham gia học thêm của con em mình. 

Phản ánh những bất cập trong việc dạy thêm, học thêm cho Hiệu trưởng nhà 
trường, hoặc cơ quan quản lý giáo dục theo phân cấp ñể ñược giải quyết. 

 
Chương V 

THANH TRA, KIỂM TRA, KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 
 

ðiều 15. Thanh tra, kiểm tra 
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1. Hoạt ñộng dạy thêm, học thêm trong nhà trường có nội dung thuộc 
chương trình trung học phổ thông hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương 
trình cao nhất là chương trình trung học phổ thông chịu sự thanh tra, kiểm tra của 
Sở Giáo dục và ðào tạo, các cơ quan thanh tra Nhà nước, thanh tra chuyên ngành 
có liên quan. 

2. Hoạt ñộng dạy thêm, học thêm trong nhà trường có nội dung thuộc 
chương trình trung học cơ sở hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình 
cao nhất là chương trình trung học cơ sở hoặc bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể 
thao, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh tiểu học chịu sự thanh tra, kiểm tra của 
Phòng Giáo dục và ðào tạo, Sở Giáo dục và ðào tạo, các cơ quan thanh tra Nhà 
nước, thanh tra chuyên ngành có liên quan. 

3. Hoạt ñộng dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường có nội dung thuộc 
chương trình trung học phổ thông hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương 
trình cao nhất là chương trình trung học phổ thông chịu sự thanh tra, kiểm tra của 
Sở Giáo dục và ðào tạo, các cơ quan thanh tra Nhà nước, thanh tra chuyên ngành 
có liên quan, UBND cấp huyện và của UBND cấp xã. 

4. Hoạt ñộng dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường có nội dung thuộc 
chương trình trung học cơ sở hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình 
cao nhất là chương trình trung học cơ sở hoặc bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể 
thao, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh tiểu học chịu sự thanh tra, kiểm tra của 
Phòng Giáo dục và ðào tạo, Sở Giáo dục và ðào tạo, các cơ quan thanh tra Nhà 
nước, thanh tra chuyên ngành có liên quan, UBND cấp huyện và của UBND cấp 
xã. 

ðiều 16. Khen thưởng 
Tổ chức, cá nhân thực hiện tốt Quy ñịnh về dạy thêm, học thêm và ñược các 

cơ quan quản lý giáo dục ñánh giá có nhiều ñóng góp nâng cao chất lượng giáo 
dục, ủng hộ Quỹ khuyến học và các hoạt ñộng xã hội thì ñược khen thưởng theo 
quy ñịnh. 

ðiều 17. Xử lý vi phạm 
1. Cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhân vi phạm quy ñịnh về dạy thêm, học 

thêm, tùy theo tính chất và mức ñộ vi phạm thì bị thu hồi giấy phép dạy thêm hoặc 
bị ñình chỉ hoạt ñộng dạy thêm, học thêm. Khi bị thu hồi Giấy phép dạy thêm, học 
thêm ít nhất sau 12 tháng mới ñược xem xét cấp lại Giấy phép. Nếu bị thu hồi Giấy 
phép lần 2 thì sẽ không ñược cấp có thẩm quyền xem xét cấp Giấy phép. 

2. Trưởng ñoàn thanh tra dạy thêm, học thêm của Sở Giáo dục và ðào tạo, 
Phòng Giáo dục và ðào tạo có quyền lập biên bản tạm giữ Giấy phép tổ chức dạy 
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thêm, học thêm khi phát hiện có sai phạm và trình cấp có thẩm quyền cấp Giấy 
phép ra quyết ñịnh thu hồi giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm theo quy ñịnh. 

3. Ngoài việc bị thu hồi Giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm, các cơ sở 
giáo dục, tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm; người ñứng ñầu cơ quan, tổ 
chức, ñơn vị; cán bộ, công chức, viên chức, công dân do Nhà nước quản lý vi 
phạm quy ñịnh về dạy thêm, học thêm còn bị xử phạt theo Nghị ñịnh số 
49/2005/Nð-CP, ngày 11/4/2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực giáo dục; Nghị ñịnh 40/2011/Nð-CP, ngày 08/6/2011 của Chính phủ 
về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 49/2005/Nð-CP ngày 11/4/2005 
của Chính phủ quy ñịnh về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục; 
Nghị ñịnh số 34/2011/Nð-CP, ngày 17/5/2011 của Chính phủ quy ñịnh về xử lý kỷ 
luật ñối với công chức; Nghị ñịnh số 27/2012/Nð-CP, ngày 06/4/2012 của Chính 
phủ quy ñịnh về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của 
viên chức và các quy ñịnh khác có liên quan của pháp luật hiện hành. 

 
Chương VI 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

ðiều 18. Tổ chức thực hiện 
1. Giao cho Sở Giáo dục và ðào tạo hướng dẫn thực hiện. UBND các huyện, 

thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành hữu quan tùy theo nhiệm vụ của mình tổ 
chức triển khai hoặc phối hợp với Sở Giáo dục và ðào tạo ñể thực hiện Quy ñịnh 
này. 

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Giám ñốc Sở Giáo dục và ðào tạo có 
trách nhiệm tổng hợp phản ánh những bất cập, ñề xuất kịp thời ñể Ủy ban nhân dân 
tỉnh sửa ñổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Phạm ðình Cự 


